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Với thành phần giải quyết việc dân sự: 

Chủ toạ phiên họp: Ông Hoàng Việt Trung - Thẩm phán. 

Thư ký phiên họp: Bà Phạm Thị Thu Hiền – Thư ký Tòa án nhân dân Quận 

1. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 1 tham gia phiên họp: Bà Nguyễn 

Kim Oanh - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 30 tháng 8 năm 2017 tại trụ sở của Tòa án nhân dân Quận 1, số 

06 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên 

họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 887/2017/TLST-HNGĐ 

ngày 09 tháng 5 năm 2017 về yêu cầu “Yêu cầu tuyên bố mất năng lực hành vi dân 

sự” theo Quyết định mở phiên họp số 2618/2017QĐPH-ST ngày 22/8/2017. 

1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Ông Ngô Anh T, sinh năm 1986. 

Địa chỉ: đường K, phường T, Quận M, Tp. Hồ Chí Minh. 

2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

2.1. NCQL 1 

2.2. NCQL 2 

Ông T có yêu cầu vắng mặt. 

3. Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết: Ông Ngô Anh T yêu cầu 

Tòa án tuyên bố ông Ngô Vạn D, sinh năm 1952, địa chỉ: đường K, phường T, 

Quận M, Tp. Hồ Chí Minh mất năng lực hành vi dân sự. 

NHẬN ĐỊNH: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án nhân 

dân Quận 1 nhận định: 

1. Về thẩm quyền giải quyết của Toà án: 
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Ông Ngô Anh T có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Ngô Vạn D, sinh năm 

1952, địa chỉ: đường K, phường T, Quận M, Tp. Hồ Chí Minh mất năng lực hành 

vi dân sự. Ông D cư trú tại Quận 1, căn cứ khoản 1 Điều 27; điểm a khoản 2 Điều 

35; điểm a khoản 2 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Yêu cầu trên thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Toà án nhân dân Quận 1. 

2. Về yêu cầu của đương sự: 

Đối với yêu cầu tuyên bố ông Ngô Vạn D mất năng lực hành vi dân sự, Toà 

án nhận thấy: 

- Theo lời trình bày của người yêu cầu ông Ngô Anh T:  

Ông là con chung của ông Ngô Vạn D và bà Trần Thị Mỹ P. Năm 2004, 

ông D bị tai biến mạch máu não nửa bán cầu và bị liệt nửa người. Đến năm 2013, 

di chứng tai biến mạch máu não chuyển biến sang cả hai bán cầu não khiến ông D 

bị liệt toàn thân, vệ sinh tại chỗ và được nuôi bằng ống dẫn dạ dày, không còn nhận 

thức và điều khiển hành vi. Từ trước đến nay, ông T là người trực tiếp chăm sóc và 

nuôi dưỡng ông D vì mẹ ông T là bà P đã ly thân với cha ông từ năm 2014 và cũng 

đã ở nơi khác từ đó đến nay. Nay, ông yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Ngô Vạn D 

mất năng lực hành vi dân sự để ông làm thủ tục là người giám hộ cho ông D. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Trần Thị Mỹ P trình bày:  

Bà là vợ của ông Ngô Vạn D, có đăng ký kết hôn ngày 11/11/1980 tại Ủy 

ban nhân dân Phường 4 (nay là phường Tân Định), Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. Bà 

thống nhất với lời trình bày của ông T về tình trạng bệnh của ông D. Nay đối với 

yêu cầu của ông T, bà đồng ý yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Ngô Vạn D mất năng 

lực hành vi dân sự để gia đình bà làm thủ tục cử ông T là người giám hộ cho ông D 

vì bà cũng đã ly thân với ông D và đã ở chỗ khác từ năm 2014 đến nay. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Ngô Thị M có ông T là đại diện 

theo ủy quyền trình bày:  

Bà Ngô Thị M là con chung của ông Ngô Vạn D và bà Trần Thị Mỹ P. Bà 

Mai cũng biết việc cha mẹ bà cũng đã ly thân từ lâu và việc mẹ bà đã dọn đi ở chỗ 

khác từ năm 2014 đến nay. Đồng ý yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Ngô Vạn D mất 

năng lực hành vi dân sự. 

Tại phiên họp hôm nay ông T, bà P có yêu cầu vắng mặt tại phiên họp. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 1 sau khi phân tích nội dung vụ việc 

đề nghị Toà án chấp nhận yêu cầu của ông Ngô Anh T yêu cầu Tòa án tuyên bố 

ông Ngô Vạn D mất năng lực hành vi dân sự. 

Xét thấy: Căn cứ lời khai của các đương sự đều thể hiện rõ từ năm 2004 

ông Ngô Vạn D bị bệnh tai biến mạch máu não dẫn đến bị liệt toàn thân, vệ sinh tại 
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chỗ và được nuôi bằng ống dẫn dạ dày và đến nay không còn nhận thức và điều 

khiển hành vi.  

Ngày 27/6/2017, Toà án nhân dân Quận 1 đã ra quyết định số 

1727/2017/QĐ-TCGĐ trưng cầu Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Thành phố 

Hồ Chí Minh giám định năng lực hành vi dân sự đối với ông Ngô Vạn D, sinh năm 

1952. 

Tại kết luận giám định pháp y tâm thần số 2414/2017/KLGĐTC ngày 

30/6/2016 của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đối với 

ông Ngô Vạn D nêu rõ:  

- Về y học: Đương sự bị bệnh sa sút tâm thần do nhồi máu não nhiều lần 

(F01.1-ICD10). 

- Về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi: Đương sự mất khả năng 

nhận thức và điều khiển hành vi. 

Từ những phân tích ở trên, Tòa án có căn cứ để chấp nhận yêu cầu tuyên bố 

ông Ngô Vạn D mất năng lực hành vi dân sự. 

3. Về lệ phí dân sự sơ thẩm: Ông T chịu lệ phí giải quyết việc dân sự là 

300.000 (Ba trăm ngàn) đồng. 

Bởi các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ: 

- Khoản 1 Điều 27; điểm a khoản 2 Điều 35; điểm a khoản 2 Điều 39; Điều 

361; Điều 367; Điều 369; Điều 370; Điều 371; Điều 372 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 

2015; 

- Khoản 1 Điều 22 Bộ luật dân sự năm 2005; 

-  Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án năm 2009. 

1. Chấp nhận yêu cầu giải quyết việc dân sự của ông Ngô Anh T. 

Tuyên bố ông Ngô Vạn D, sinh năm 1952, địa chỉ: Số 7 Trần Quang Khải, 

phường Tân Định, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh là người mất năng lực hành vi dân sự. 

2. Về lệ phí dân sự sơ thẩm: Ông Ngô Anh T phải chịu lệ phí dân sự sơ thẩm 

là 300.000 (Ba trăm ngàn) đồng, nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng lệ phí dân sự sơ 

thẩm đã nộp là 300.000 (Ba trăm ngàn) đồng theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 

AA/2016/00195121 ngày 09/5/2017 của Chi cục thi hành án dân sự Quận 1. Ông T đã 

nộp đủ lệ phí dân sự sơ thẩm. 

3. Ông Ngô Anh T, bà Trần Thị Mỹ P, bà Ngô Thị M có quyền kháng cáo, 

Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có quyền kháng nghị trong thời hạn 10 (Mười) ngày 

kể từ ngày nhận được quyết định này./ . 
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Nơi nhận:                                                                                      THẨM PHÁN 
- TAND TP.HCM;                                                                                          

- VKSND TP.HCM; 

- VKSND Q1; (đã ký) 

- CCTHADS Q1; 

- Các đương sự; 

- Lưu.                                                                                      Hoàng Việt Trung                                                                                                    
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